
Bài 5. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Quy tắc: cộng hai số nguyên khác dấu
· Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
· Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta đi tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.


[bookmark: MTBlankEqn]Chú ý: Với mọi số nguyên , ta luôn có: .
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
	Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

	· Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.





Ví dụ 1. Tính:	a) .	b) .	c) .



	d) .	e) .	f) .
Ví dụ 2. Điền số thích hợp vào ô trống



a) ;	b) ;	c) ;



d) ;	e) l;	f) .
Ví dụ 3. Điền số thích hợp vào ô trống
	

	

	

	

	
	


	

	

	

	
	

	

	

	
	
	

	

	


	

	
	
	
	
	



	Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức

	· 
Dựa vào cách tìm  tương tự như đối với số tự nhiên.





Ví dụ 4. Tìm , biết:	a) .	b) .


	c) .	d) .
	Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức

	· Thay giá trị của biến vào biểu thức rồi áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên.


Ví dụ 5. Tính giá trị biểu thức




a) , biết .	b) , biết .
Ví dụ 6. Tính giá trị của biểu thức




a) , biết .	b) , biết .
	Dạng 4: So sánh hai hay nhiều số nguyên

	Để so sánh hai hay nhiều biểu thức hoặc so sánh một biểu thức với một số nguyên, ta làm như sau:
· Tính giá trị của biểu thức (nếu có);
· So sánh kết quả như so sánh hai số nguyên rồi kết luận.






Ví dụ 7. So sánh:	a)  và .	b)  và .




	c)  và .	d)  và .


Ví dụ 8. So sánh và rút ra nhận xét:	a)  và ;




b)  và ;	c)  và .
	Dạng 4: Toán có nội dung thực tế

	· Phân tích đề bài để đưa bài toán về thực hiện phép cộng các số nguyên.




Ví dụ 9. Bạn Bảo Ngọc thi môn nhảy cao được  cm so với mặt đất. Bạn Yến Nhi nhảy thấp hơn so với bạn Ngọc  cm. Hỏi bạn Yến Nhi nhảy cao bao nhiêu cm so với mặt đất?
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG



Bài 1. Tính:	a) ;	b) ;	c) ;



	d) ;	e) ;	f) .
Bài 2. Điền số hích hợp vào chỗ trống
	

	

	

	

	
	


	

	

	

	
	

	

	

	
	
	

	

	


	

	
	
	
	
	


Bài 3. Tính giá trị của biểu thức


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
Bài 4. Tính giá trị của biểu thức




a) , biết ;	b) , biết ;
Bài 5. So sánh




a)  và ;	b)  và ;




c)  và ;	d)  và . 




Bài 6. Cho dãy số: ; ; ; . Viết ba số tiếp theo của dãy số.








Bài 7. Cho các số: ; ; ; ; ; ; ; . Tìm hai số trong các số trên để tổng của chúng bằng.




a) ;	b) ;	c) ;	d) .


Bài 8. Nhiệt độ buổi sáng ở Sa Pa mùa đông ở ngoài trời là , buổi trưa nhiệt độ tăng  so với buổi sáng. Hỏi nhiệt độ buổi trưa ở Sa Pa là bao nhiêu?



Bài 9. Nhiệt độ buổi trưa ở Luân Đôn là . Khi về đêm, nhiệt độ giảm xuống  so với buổi trưa. Hỏi nhiệt độ về đêm ở Luân Đôn là bao nhiêu độ ?


Bài 10. (*) Tìm số nguyên , biết rằng .



HD: Nếu  thì  nên  (mâu thuẫn với đề bài).

Do đó  là số nguyên dương. Khi đó




.

Vậy .
D. LUYỆN TẬP



Bài 11. Tính:	a) ;	b) ;	c) ;




d) ;	e) ;	f) ;	g) .



Bài 12. Tính:	a) ;	b) ;	c) ;



	d) ;	e) ;	f) .
Bài 13. Tính 
a) Tổng của số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số với số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số.


b) Tổng của số liền trước số  với số liền sau số .
Bài 14. Tính giá trị của biểu thức




a) , biết .	b) , biết .

Bài 15. Viết mỗi số sau dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau: .
E. BÀI TẬP VỀ NHÀ



Bài 16. Tính:	a) .	b) .	c) .\



	d) .	e) .	f) .
Bài 17. Điền số thích hợp vào ô trống



a) ;	b) ;	c) ;



d) ;	e) ;	f) .
Bài 18. Điền số thích hợp vào ô trống
	

	

	

	

	
	


	

	

	

	
	

	

	

	
	
	

	

	


	

	
	
	
	
	



Bài 19. Dãy số sau được viết theo quy luật  Hãy phát biểu quy luật và viết ba số tiếp theo của dãy.

Bài 20. Cho dãy số . Hãy viết ba số tiếp theo của dãy. 

Bài 21. Tính giá trị của biểu thức:	a) .


b) .	c) .

Bài 22. Tính giá trị biểu thức:	a) .


b) .	c) .



Bài 23. Tìm , biết:	a) .	b) .


	c) .	d) .
Bài 24. Tính giá trị biểu thức:




a) , biết .	b) , biết .
Bài 25. Tính giá trị biểu thức




a) , biết .	b) , biết .




Bài 26. So sánh:	a)  và .	b)  và .




	c)  và .	d)  và .
Bài 27. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các biểu thức sau




a)  và ;	b)  và ;


c)  và . 


Bài 28. Bạn Thảo My buổi chiều nhảy tụt xuống  cm so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều bạn Thảo My nhảy được bao nhiêu cm? Biết buổi sáng bạn Thảo My nhảy xa được  cm. http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam
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